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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1
(3 điểm)
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	2,0

	
	· Vị trí tay số 1:

Lúc này bánh răng số 4 trên trục thứ cấp sẽ di chuyển qua ăn khớp với bánh răng số 1 trên trục sơ cấp. Đường truyền mômen như sau: Trục sơ cấp -> Bánh răng số 1 -> Bánh răng số 4 -> trục thứ cấp.
	0,25

	
	· Vị trí tay số 2:

Lúc này bánh răng số 5 trên trục thứ cấp sẽ di chuyển qua ăn khớp với bánh răng số 2 trên trục sơ cấp. Đường truyền mômen như sau: Trục sơ cấp -> Bánh răng số 2 -> Bánh răng số 5 -> trục thứ cấp.   

	0,25

	
	· Vị trí tay số 3:

Lúc này bánh răng số 6 trên trục thứ cấp sẽ di chuyển qua ăn khớp với bánh răng số 3 trên trục sơ cấp. Đường truyền mômen như sau: Trục sơ cấp -> Bánh răng số 3 -> Bánh răng số 6 -> trục thứ cấp.
	0,25

	
	· Vị trí tay số lùi:

Lúc này bánh răng số 4 trên trục thứ cấp sẽ di chuyển qua ăn khớp với bánh răng số 8 trên trục số lùi. Do bánh răng số 7 trên trục sơ cấp luôn ăn khớp bánh răng số 8 trên trục số lùi nên sẽ làm cho trục thứ cấp quay ngược với chiều quay ban đầu.  Đường truyền mômen như sau: Trục sơ cấp -> Bánh răng số 7   -> Bánh răng số 8 ->  Bánh răng số 4 -> trục thứ cấp .
	0,25

	Câu 2
(2 điểm)

	Công dụng hệ thống phanh
· Làm giảm tốc độ của ôtô hoặc làm dừng hẳn sự chuyển động của ôtô.
· Giữ cố định xe trong thời gian dừng.


	0,5

	
	· Đối với ôtô, hệ thống phanh là một trong những hệ thống quan trong nhất vì nó đảm bảo cho ôtô chuyển động an toàn ở chế độ cao, cho phép người lái có thể điều chỉnh được tốc độ chuyển động hoặc dừng xe trong tình huống nguy hiểm.
	0,5

	
	Yêu cầu hệ thống phanh
· Hệ thống phanh phải đảm bảo các yêu cầu sau:
· Quãng đường phanh ngắn nhất khi phanh đột ngột trong trường hợp nguy hiểm. Muốn có quãng đường phanh ngắn nhất thì phải đảm bảo gia tốc chậm dần cực đại. 
· Lực phanh phải tác dụng đồng đều lên các bánh xe.

· Phanh êm dịu trong bất kỳ mọi trường hợp để đảm bảo sự ổn định của ôtô khi phanh.
	0,5

	
	· Không có hiện tượng tự siết khi ôtô chuyển động tịnh tiến hay quay vòng.

· Phải phanh được trong thời gian dài.

· Cơ cấu phanh phải thoát nhiệt tốt.

· Dễ bảo dưỡng, sửa chữa, giá thành rẻ.
	0,5

	Câu 3
(2,5 điểm)

	Hệ thống treo phụ thuộc có các đặc điểm sau:
· Số lượng các chi tiết ít, cấu tạo đơn giản. Vì vậy dễ bảo dưỡng.

· Đủ độ bền cho tải nặng. 

	0,5

	
	· Khi quay vòng, thân xe chỉ nghiêng một ít.

· Chỉ có một chút thay đổi về góc đặt bánh xe, khi bánh xe di chuyển lên xuống. Vì vậy, bánh xe ít bị mòn.
	0,5

	
	· Vì khối lượng không được treo (các bánh xe và các cầu xe…) lớn, nên tính êm dịu chuyển động kém.

· Vì sự chuyển động của các bánh xe bên phải và bên trái ảnh hưởng lẫn nhau, nên sự rung động và sự dao động dễ xãy ra hơn.
	0,5

	
	Hệ thống treo độc lập có các đặc điểm sau:
· Khối lượng không được treo nhỏ và đặc tính bám đường của các bánh xe tốt. Vì vậy, êm dịu chuyển động và tính ổn xe tốt.
· Trong hệ thống treo độc lập, các lò xo chỉ đỡ thân xe, nó không có tác dụng định vị các bánh xe (đó là chức năng của các thanh liên kết). Điều đó có nghĩa là có thể dùng các lò xo mềm hơn. 
	0,5

	
	· Do không có sự nối cứng giữa bánh xe bên trái và bánh xe bên phải nên có thể hạ thấp sàn xe và vị trí lắp động cơ. Có nghĩa là, có thể hạ thấp trọng tâm xe và khoang hành khách cũng như khoang hành lý có thể làm rộng hơn.

· Cấu tạo phức tạp hơn, khoảng cách bánh xe và các góc đặt bánh xe thay đổi cùng với sự dịch chuyển lên – xuống của các bánh xe.
	0,5

	Câu 4
(2,5 điểm
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a) Ở vị trí chạy thẳng                     b) Khi quay vòng 


	1,5

	
	Ở vị trí trung gian (chuyển động thẳng):

· Dầu từ bơm được đưa đến van điều khiển. Nếu van ở vị trí trung gian, tất cả dầu sẽ chảy qua van vào cửa xả rồi về bơm. Lúc này không sinh ra áp suất dầu lớn vì áp suất ở hai phía piston là như nhau nên piston sẽ không di chuyển theo một hướng nào cả.

	0,5

	
	Khi quay vòng:
· Khi trục lái chính quay theo bất kỳ hướng nào, van điều khiển cũng di chuyển làm đóng một cửa dầu, còn cửa còn lại mở rộng hơn. Vì vậy làm thay đổi thể tích dầu và cũng lúc tạo ra áp suất dầu. Như vậy tạo ra một sự khác nhau về áp suất dầu giữa hai phía piston, làm piston dịch chuyển về phía có áp suất dầu thấp đẩy dầu phía đó về bơm qua van điều khiển.
	0,5


                                                                                                                   GV ra đề
Nguyễn Thái Bình
ĐỀ SỐ: 02





Van điều khiển





Bơm





Xylanh 


lực





Piston








PAGE  
Trang số 1 / Tổng số 3 trang


_1496291194

